
Biểu mẫu 06

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

NGUYỄN THÁI BÌNH
Quận ngày 06 tháng 9 năm 2022

THỔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng giáo dục 

Cuối năm học: 2021 - 2022
(Căn cứ theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/217)

STT Nội dung Tổng số
Chia ra theo khối lớp

Lóp 1 Lóp 2 Lóp 3 Lóp 4 Lóp 5

I Tổng số học sinh 898 146 171 197 227 157

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 898 146 171 197 227 157

III Số học sinh chia theo năng lực

1 -Tốt 97,5% 134 161 167 198 147

2 - Đạt 2,4% 12 10 29 29 10

3 - Cần cố gắng 0,1% 0 0 1

Sổ học sinh chia theo phẩm chất

4 -Tốt 97,4% 134 161 196 227 157

5 - Đạt 2,5% 12 10

6 - Cần cố gắng 0,1% 0 0 1

IV Số học sinh chia theo kết quả học tập
1 - Hoàn thành xuất sắc 16,1% 82 62

- Hoàn thành tốt 55,3% 26 144 178 149
2 - Hoàn thành 26,3% 27 102 50 49 8
3 - Chưa hoàn thảnh 2,3% 11 7 3 0 0
V Tổng họp kết quả cuối năm 2021 - 2022

1
Lên lớp

{Hoàn thành chương trình lớp học)
885/898
98,6%

137 169 195 227 157

2 Ở lại lóp 13/898
1,4% 9 2 2 0 0

3 Tỷ lệ HS được khen thưởng cuối năm 64,4% 74% 36,3% 73,1% 72,2% 63,7%


